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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 

 

Thực hiện Văn bản số 172/UBND-KTTH ngày 10/7/2025 về việc đánh giá 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tham mưu xây dựng dự 

kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, căn cứ Văn bản số 112/STC-

TH ngày 11/7/2025 của Sở Tài chính về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2026, Sở Tư pháp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2025 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2026, như sau: 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Trong 06 tháng đầu năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của UBND tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo về 

chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở/Ngành Tư pháp đã tích cực, chủ động 

tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 

tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư 

pháp, trong đó tập trung xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2025 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình 

công tác tư pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên các lĩnh 

vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả với những kết quả nổi 

bật, như:  

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, có chất lượng; tham mưu triển khai và hoàn 

thành sớm việc lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 với nhiều ý 

kiến chất lượng được Bộ Tư pháp ghi nhận. 

- Công tác xây dựng và thi hành pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện 

bài bản, trong đó tập trung thực hiện rà soát, tham mưu xử lý văn bản QPPL phục 

vụ thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất tỉnh, thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp. Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 13/01/2025 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Quy định 



số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/TU ngày 11/11/2024 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây 

dựng pháp luật. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 25 văn bản (02 Nghị quyết; 23 

Quyết định). Sở Tư pháp kiểm tra 52 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh1; thành lập, tổ chức họp 02 Hội đồng tư vấn thẩm 

định; hoàn thành thẩm định đối với 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh2, qua công tác thẩm định, Sở Tư pháp đã đề nghị loại bỏ 76 

nội dung, đề nghị chỉnh sửa 356 nội dung không phù hợp; tham gia ý kiến đối với 

509 dự thảo văn bản (tăng 42 dự thảo). 

Thực hiện tự kiểm tra 25 văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang 

ban hành theo chuyên đề và thường xuyên3 (tăng 04); kiểm tra theo thẩm quyền 

đối với 49 Quyết định do UBND cấp huyện ban hành trong kỳ báo cáo (tăng 05 

văn bản), qua kiểm tra không có văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái 

pháp luật, sai sót về căn cứ pháp lý, hiệu lực, thể thức, kỹ thuật trình bày. 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2025 công bố Danh mục 44 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (10 Nghị quyết, 32 

Quyết định, 02 Chỉ thị) và 16 văn bản hết hiệu lực một phần (06 Nghị quyết, 10 

Quyết định ) năm 2024. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà 

soát 1.786 lượt văn bản do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành theo 

07 chuyên đề, kiến nghị xử lý 685 lượt văn bản có nội dung không còn phù hợp 

hoặc cần xử lý theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 20134. Rà soát, 

                                              
1 Gồm: 05 Nghị quyết, 47 Quyết định 
2 07 dự thảo Nghị quyết; 27 dự thảo Quyết định. 
3Gồm: 02 Nghị quyết, 23 Quyết định  
4 Cụ thể: Cụ thể các chuyên đề: (1) Rà soát 26 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành 

chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (03 Nghị quyết; 23 Quyết 

định), gồm: 24 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành (03 Nghị quyết; 21 Quyết định); 02 Quyết định do UBND cấp 

huyện ban hành (Văn bản số 2107/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/12/2024); (2) Rà soát 05 Nghị quyết quy phạm 

pháp luật do HĐND tỉnh ban hành về ưu đãi đầu tư (Văn bản số 2035/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/12/2024); 

(3) Rà soát 249 văn bản theo Chuyên đề các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban 

hành thuộc lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; xây dựng; tài chính; kế hoạch và đầu tư; an sinh xã hội; giao thông 

đường bộ; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, kiến nghị xử lý 71 văn bản có nội dung không còn phù hợp (Báo cáo số 

597/BC-STP ngày 30/12/22024); (4) Rà soát quy định có tính chất hạn chế quyền và quy định có vướng mắc, bất cập 

trong thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh theo quy định; (5) Rà soát 552 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành theo định 

hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Gồm: 129 Nghị quyết; 418 Quyết định; 05 Chỉ thị), qua 

rà soát xác định 338 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành có nội dung 

cần xử lý (Gồm: 51 nghị quyết; 286 quyết định; 01 chỉ thị), trong đó có 28 văn bản cần xử lý ngay để có hiệu lực thi 

hành đồng thời với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Gồm: 05 Nghị quyết, 23 Quyết 

định), tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định (Báo số 50/BC-UBND ngày 17/3/2025); 

(6) Rà soát 552 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành chịu sự tác 

động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước (Gồm: 129 Nghị quyết; 418 Quyết định; 05 Chỉ thị), qua rà soát, xác 

định 87 văn bản chỉ có nội dung thay đổi về tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền (gồm: 12 

Nghị quyết; 75 Quyết định: Cấp tỉnh 83 văn bản (12 Nghị quyết; 71 Quyết định; Cấp huyện: 04 Quyết định), 42 văn bản 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cần xử lý (gồm: 05 Nghị quyết; 36 Quyết định; 01 Chỉ thị), trình 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định (Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 08/4/2025); (7) Rà soát 33 văn bản quy 



kiến nghị xử lý 05 nội dung vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành để phục vụ phát triển kinh tế, 

thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số5. Biên tập cuốn 

"Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang 

ban hành năm 2024" dưới hình thức sách điện tử đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp, đồng thời gửi và hướng dẫn 204 cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng6. 

Công tác tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng 

điểm, toàn tỉnh đã thực hiện 3.565 buổi tuyên truyền pháp luật cho 190.117 lượt 

người (tăng 124 buổi tuyên truyền và 6.612 lượt người); tổ chức 25 cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật; biên soạn, cung cấp 194.485 tài liệu, áp phích tuyên truyền pháp 

luật, đăng tải 1.115 tin, bài, ảnh, văn bản tuyên truyền trên internet. Sở Tư pháp 

phát hành 01 số bản tin Tư pháp số chuyên đề Pháp Luật về Công chứng và Đấu 

giá tài sản, chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 500 

buổi phát thanh chuyên mục “Phổ biến pháp luật” và 06 số PBGDPL7. Trong đó, 

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại 

kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV cho 100 đại biểu; tổ chức hơn 30 

buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật cho 1.500 

người dân trên địa bàn tỉnh (tăng 09 buổi và 398 người); đăng tải, chia sẻ hơn 

1.250 tin, bài, ảnh, văn bản trên các Trang thông tin điện tử, mạng xã hội do Sở 

Tư pháp quản lý; thực hiện 500 buổi phát thanh chuyên mục “Phổ biến pháp 

luật” với 120 chủ đề pháp luật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh bằng 05 thứ tiếng gồm: Việt, Tày, Dao, Cao Lan và Mông8. Các Tổ hòa 

giải đã thực hiện hòa giải thành 2.065/2.388 vụ việc tiếp nhận, đạt tỷ lệ 86,5%. 

- Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: được 

thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 

09/2021/TT-BTP. Tham mưu triển khai thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới tại 06 xã9 và thẩm định, đánh giá việc thực hiện các 

tiêu chí về tiếp cận pháp luật của 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu10.  

                                              
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp có nội 

dung liên quan đến Luật Giao dịch điện tử (Báo cáo số 118/BC-STP ngày 31/3/2025); (8) Rà soát chuyên sâu 369 văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐNd, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 

năm 2013, kiến nghị xử lý 234 văn bản. 
5 Báo cáo số 133/BC-STP ngày 14/4/2025. 
6 Văn bản số 906/STP-NV1 ngày 18/6/2025. 
7 Số chuyên đề nâng cao hiệu quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; số chuyên đề pháp luật Công chứng năm 2024; chuyên đề về tăng cường PBGDPL 

liên quan Luật đấu giá tài sản; số chuyên đề Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; số chuyên đề Phổ biến 

pháp luật về phòng chống ma túy, hiểm họa ma túy và công tác phòng, chống ma túy… 
8 Các tài liệu phát thanh nêu trên được gửi cho UBND các xã để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

 9 xã Ngọc Linh, Kim Linh, Thanh Thủy, Cao Bồ - huyện Vị Xuyên; Lạc Nông, Phú Nam – huyện Bắc Mê 

tỉnh Hà Giang cũ . 
10 Trong đó:  

- Thẩm định, đánh giá thực hiện Tiêu chí 18.4 - xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 09 xã đăng ký về đích nông 

thôn mới gồm: Hồng Sơn, Quyết Thắng, Đông Lợi, Tam Đa, Đông Thọ, Minh Thanh, Đồng Quý, huyện Sơn Dương; xã Lang 

Quán huyện Yên Sơn; xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. 



- Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

24/02/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2025 và ban hành văn 

bản thực hiện11. Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và Đề án 

đổi mới công tác trợ giúp pháp lý và đề xuất xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò, 

hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 

2045”12.  Phối hợp thực hiện và chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp Cục 

Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Công tác trợ giúp pháp lý khi 

thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập tỉnh” với 31 đại 

biểu tham dự; 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác trợ giúp pháp lý cho trên 

100 lượt đại biểu.   

- Xây dựng và phát sóng 01 chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về 

“Triển khai Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phù hợp với đặc thù, điều kiện 

thực tiễn tỉnh Tuyên Quang” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tổ chức 

khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang13. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2022-2025; Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm 

hành chính năm 2025 (trực tiếp kết hợp trực tuyến) tại 130 điểm cầu trên địa bàn 

tỉnh cho hơn 1.400 đại biểu tham dự. 

- Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp 

pháp lý, lý lịch tư pháp tiếp tục được tăng cường; Sở Tư pháp đã thẩm định trình 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 01 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài14; tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh trình Bộ Tư pháp 01 Hồ sơ xin 

thôi quốc tịch Việt Nam, xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc cung cấp thông tin cho 

công dân và đề nghị tra cứu quốc tịch Việt Nam; tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn 

rà soát, xử lý dữ liệu sai lệch giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư15, kết quả UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã rà 

soát, làm sạch 29.334 dữ liệu, thông tin hộ tịch, tiếp đôn đốc các địa phương hoàn 

công tác rà soát, xử lý. Trong 06 tháng, UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết 

74.188 việc hộ tịch16; UBND cấp xã đăng ký nuôi con nuôi 68 trường hợp. Các tổ 

chức hành nghề công chứng thực hiện 16.378 việc, thu phí 7.401.603.300 đồng, 

                                              
- Thẩm định, đánh giá thực hiện Tiêu chí 16 - Tiếp cận pháp luật đối với 03 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao và 

nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Nhữ Hán, Phúc Ninh huyện Yên Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương. 
11 Văn bản số 334/STP-TTr ngày 28/02/202 
12 Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 11/04/2025 
13 Quyết định số 113/QĐ-STP ngày 26/04/2025 ban hành Phương án khảo sát, ký kết Hợp đồng khảo sát với Bưu điện tỉnh 

Tuyên Quang; Văn bản số 683/STP-NV2 ngày 13/05/2025 về việc phối hợp khảo sát đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
14 Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 
15 Công văn số 571/STP-NV2 ngày 22/04/2025 rà soát, xử lý dữ liệu sai lệch giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVDC; 
16 Trong đó: Cấp huyện thực hiện 2.033 việc, cấp xã thực hiện 72.155 việc  



thu thù lao công chứng 1.203.590.000 đồng17.Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 

848.294 việc/thu 4.179.264.000 đồng phí, trong đó: các tổ chức hành nghề công 

chứng thực hiện 111.372 việc/thu 666.961.000 đồng phí18; UBND cấp huyện, cấp 

xã thực hiện 736.922 việc/thu 3.512.303.000 đồng (trong đó có 945 việc chứng 

thực bản sao điện tử/thu 2.920.000 đồng phí). 

- Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục 

được đẩy mạnh. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp theo 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Xây dựng, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phương án hợp nhất Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và Sở Tư pháp 

tỉnh Hà Giang; các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

đảm bảo thực hiện việc hợp nhất hai Sở khi thực hiện hợp nhất tỉnh; tổ chức Hội 

nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp sau khi 

hợp nhất tỉnh và 02 Sở Tư pháp. 

- Triển khai sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động các 

Phong trào thi đua của Sở, ngành Tư pháp năm 2025, đặc biệt là Phong trào thi 

đua “Đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ các 

phong trào thi đua của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025, lập thành tích 

xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp 

(28/8/1945 – 28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI”, 

góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở, 

Ngành, cơ quan, đơn vị được giao. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua - 

Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn ban liên quan; công 

chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, bám sát các nhiệm vụ chính trị 

của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức 

triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp 

năm 2025 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu 

cầu về chất lượng, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã bình xét, đề nghị các 

cấp khen thưởng 226 lượt tập thể, cá nhân (32 lượt tập thể, 194 lượt cá nhân). 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ: Không có. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác tư pháp. Tiếp tục tập trung tham mưu HĐND, UBND 

tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị 

quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên 

                                              
17 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 thực hiện 3.273 việc, thu phí 1.598.200.000 đồng, thu thù lao 336.170.000 đồng; các 

Văn phòng công chứng thực hiện 6.898 việc, thu phí 3.199.630.300 đồng, thu thù lao 565.970.000 đồng 
18 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 thực hiện 19.257 việc, thu phí 188.874.000 đồng; các Văn phòng công chứng thực hiện 

92.115 việc, thu phí 478.087.000 đồng 



mới; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức 

thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích 

cục bộ; Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 27/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng 

pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030”; Quyết định số 244/QĐ-TTg 

ngày 05/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng 

công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm 

pháp luật” và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản nêu 

trên. 

Triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 

(đã sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền địa phương chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức 

bộ máy và để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 

sáp nhập tỉnh, hoàn thành trước 01/3/2027. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 

thẩm định, tham gia ý kiến, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, đảm bảo hệ 

thống pháp luật của địa phương hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi. 

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Tham 

mưu UBND tỉnh kiện toàn lại đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức 

đánh giá thực trạng công tác PBGDPL, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả 

Kết luận số 80-KL/TW theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và tổng kết Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của 

Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” ban hành 

kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2025 và tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiện toàn lại Thành viên Hội đồng; đẩy mạnh tuyên 

truyền hướng dẫn các chính sách pháp luật, đặc biệt là thủ tục hành chính liên 

quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân… 

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hành 

chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý; rà soát, hướng dẫn triển khai 

thực hiện công tác tư pháp tại cơ sở đảm bảo thông suốt, đồng bộ, không để sót 

việc, gián đoạn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi 

số trong các lĩnh vực tư pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 



4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở/ngành Tư pháp và các văn bản mới được ban hành về công tác 

tổ chức cán bộ để kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương công vụ, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc 

làm, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới. Khẩn trương xây dựng, 

trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND nhân ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc 

làm v.v... của Sở Tư pháp để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sắp 

xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đúng lộ trình 

theo quy định.  

6. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, 

nhiệm vụ các phong trào thi đua của Sở/ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025, lập 

thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp 

(28/8/2945-28/8/2025). 

7. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn trong công tác 

quản lý thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; tham mưu tư vấn các vụ 

việc liên quan công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn toàn tỉnh khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và khi có yêu cầu của cơ 

quan tổ chức, địa phương. 

8. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn, nhận diện những khó khăn, vướng 

mắc, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ; tham mưu tổng kết Chương 

trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 

(theo Quyết định số 81/QĐ-TTg). 

9.  Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kiểm 

tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư theo đúng quy định. 

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2026 

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2026 

Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt 

nhiều giải pháp giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đến cuối tháng 6/2025, 

đã hoàn thành việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện; năm 2026 

là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân các cấp, cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh 



tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp 

tục có những thay đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức 

đòi hỏi phải tiếp tục duy trì quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để 

phấn đấu vào mục tiêu chung tăng trưởng cả nước năm 2026 đạt hai con số và 

hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thi hành pháp 

luật 

Tập trung tham mưu HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 

của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 

27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa 

tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Quyết định số 916/QĐ-TTg 

ngày 27/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn 

nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

đến năm 2030”; Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” và các Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản nêu trên. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo 

dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương chịu sự tác động của việc sắp 

xếp tổ chức bộ máy và để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 

hai cấp và sáp nhập tỉnh, hoàn thành trước 01/3/2027. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp, quản lý xử lý vi phạm hành chính; trợ giúp pháp lý; 

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu 

quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục 



pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thường xuyên đổi mới hình thức, nội 

dung, phương pháp tiếp cận và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

chú trọng phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, các văn bản QPPL 

liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và những vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thực hiện các giải 

pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án nâng hiệu quả thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025; Nâng 

cao hơn nữa số lượng, chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

3. Công tác bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp 

Thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động 

công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của Luật Công chứng và chiến 

lược phát triển về lĩnh vực công chứng của Chính phủ; tăng cường công tác quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, trong đó tập 

trung vào công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, giám định tư 

pháp, luật sư; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quyết định việc sáp 

nhập các Đoàn Luật sư sau thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc 

Việt nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; hướng dẫn việc hợp nhất Hội công 

chứng viên tỉnh. 

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số 

Phối hợp tham gia xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính 

sách để thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số. 

Chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu hộ tịch, công 

chứng, chứng thực và các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, địa phương đồng bộ, liên 

thông, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến lĩnh vực tư pháp; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức và người dân về cải cách hành chính và chuyển đổi 

số. 

5. Chú trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua - 

Khen thưởng 

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trong công tác Thi đua - Khen thưởng; đổi mới công tác Thi đua - Khen 

thưởng, đảm bảo giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ 

sản phẩm làm căn cứ đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan; khen 

thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích 

nhóm. 

III. CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn 



thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy 

định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết 

số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp 

luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Quyết 

định số 916/QĐ-TTg ngày 27/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án 

“Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030” và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện các văn bản nêu trên. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ 

Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành 

pháp luật, ưu tiên nguồn lực đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật nhằm thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... 

Thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện 

tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của 

chính quyền địa phương và thi hành pháp luật; đổi mới tư duy trong công tác xây 

dựng pháp luật, tập trung kiểm soát quyền lực nhằm ngăn ngừa tình trạng tham 

nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu 

quả công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ 

việc quy định thủ tục hành chính, bảo đảm cải cách triệt để thủ tục hành chính, 

giảm chi phí, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường 

công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh việc theo 

dõi, đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận theo đúng 

quy định. 

2. Tổ chức thi hành có hiệu quả Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”, Hệ thống thông 

tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 

nhận diện, xử lý hiệu quả những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những “điểm 

nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật. Đổi mới cơ chế thi hành pháp 

luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm 

pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, 

hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về pháp chế theo quy định. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ pháp lý và 

mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 



4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ,....... Tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

Đề án về PBGDPL; đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù 

hợp với thời đại công nghệ số; duy trì hoạt động có hiệu quả Trang Thông tin Phổ 

biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang; chú trọng phổ biến pháp luật cho đồng bào 

dân tộc thiểu số và các đối tượng đặc thù, các văn bản QPPL liên quan trực tiếp 

đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao 

hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.  

5. Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021 - 

2027; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp 

luật về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”. 

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của  pháp luật hiện hành. 

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản 

lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Quan tâm 

nguồn lực để tạo điều kiện cho thực hiện Đề án 06 lĩnh vực tư pháp, đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh 

vực tư pháp. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong 

hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc 

khai thác, sử dụng thông tin công chứng chứng thực và các tổ chức hành nghề 

công chứng; thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung năm 2024) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

8. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, gắn 

với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng 

hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, đội ngũ luật sư và tư vấn viên pháp 

luật, phát huy vai trò trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

9. Duy trì và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp,  thường 

xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính. Đổi 

mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. Tiếp tục tập trung thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến 2030. 



 

(Có Biểu đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2026 gửi kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2025 và tham mưu xây dựng dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2026 của Sở Tư pháp. Trong quá trình tổng hợp, trường hợp có nội dung cần 

trao đổi đề nghị liên hệ bà Nguyễn Huyền Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư 

pháp, số điện thoại 038.9942963./. 

 Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính  (t/hợp); 

- Chi cục Thống kê tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.NHHương. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 



 

 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-STP ngày 14/7/2025 của Sở Tư pháp) 

 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về 

kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây 

dựng pháp luật; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ 

về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng 

tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 

27/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn 

nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ đến năm 2030” và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các 

văn bản nêu trên. 

Sở Tư pháp 

Các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

UBND cấp xã 

Năm 2026 

2 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ 

Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nhằm tạo đột phá trong công 

tác thi hành pháp luật, ưu tiên nguồn lực đảm bảo hiệu quả thi hành pháp 

luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số... 

Sở Tư pháp 

Các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

UBND cấp xã 

Năm 2026 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



2 
 

 

3 

Thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực 

hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể 

chế của chính quyền địa phương và thi hành pháp luật; đổi mới tư duy trong 

công tác xây dựng pháp luật, tập trung kiểm soát quyền lực nhằm ngăn ngừa 

tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.  

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

tỉnh; cơ quan 

được giao chủ 

trì soạn thảo 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

Sở Tư pháp; các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

4 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành 

chính, bảo đảm cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận lợi 

cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc xử 

lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận theo đúng quy định. 

Sở Tư pháp 

Các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

5 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

tỉnh; cơ quan 

được giao chủ 

trì soạn thảo 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

Sở Tư pháp; các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

6 

Tổ chức thi hành có hiệu quả Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số 

trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp 

luật”, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy 

phạm pháp luật, kịp thời nhận diện, xử lý hiệu quả những mâu thuẫn, chồng 

chéo, bất cập, những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật. 

Sở Tư pháp 

Các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 



3 
 

 

Đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp 

luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, 

nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về pháp chế theo quy định. 

7 

Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ của các tổ chức bổ trợ tư pháp 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp như các tổ chức hành nghề công chứng, 

hành nghề luật sư, các tổ chức thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản… 
Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 

8 

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 198/2025/NQ-

QH ngày 17/5/2025 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; Nghị 

quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 
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